
1 Lê Thị Hậu Nữ 1994
Việt 

Nam
Tân Phú Phú Mỹ

Bà Rịa 

Vũng Tàu

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

2 Nguyễn Thị Phương Nữ 1996
Việt 

Nam
Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

3 Vi Quốc Tú Nam 1995
Việt 

Nam
Trấn Chũ Lục Ngạn Bắc Giang

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

4 Nguyễn Văn Nhân Nam 2000
Việt 

Nam
Tân Dĩnh Lạng Giang Bắc Giang

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

5 Lê Văn Đông Nam 1997
Việt 

Nam
Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

6 Vũ Thị Thu Nữ 1997
Việt 

Nam
Trấn Thứa Lương Tài Bắc Ninh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

7 Biện Thị Hương Nữ 1996
Việt 

Nam
Đồng Thành

Thuận 

Thành
Bắc Ninh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

8 Nguyễn Trí Quyết Nam 1988
Việt 

Nam
Đại Phúc Bắc Ninh Bắc Ninh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

9 Nguyễn Văn Toàn Nam 1996
Việt 

Nam
Bằng An Quế Võ Bắc Ninh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

10 Bùi Thị Kim Duyên Nữ 1978
Việt 

Nam
Tân Phú

Châu 

Thành
Bến Tre

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

11 Lương Yến Phụng Nữ 1998
Việt 

Nam

Phước Mỹ 

Trung

Mỏ Cày 

Bắc
Bến Tre

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

DANH SÁCH 

Các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định

(Kèm theo công văn số            /SYT-NVY ngày           / 01/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam Định)

Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 01 trường hợp

Tỉnh Bắc Giang: 04 trường hợp

Tỉnh Bắc Ninh: 04 trường hợp

Tỉnh Bến Tre: 02 trường hợp

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

12 Đoàn Thanh Huyền Nam 1993
Việt 

Nam
An Hảo Tây Hòa Ân Bình Định

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

13
Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh
Nữ 1989

Việt 

Nam
Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

14 Phạm Anh Tuấn Nam 1988
Việt 

Nam
Đồng Hòa Dĩ An Bình Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

15 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 1999
Việt 

Nam
Nha Bích

Chơn 

Thành
Bình Phước

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

16 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 1998
Việt 

Nam
Tân Thành Đồng Xoài Bình Phước

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

17 Nguyễn Thị Mỹ Vui Nữ 1982
Việt 

Nam
Bình Tây Bắc Bình Bình Thuận

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

18 Phạm Hồng Vân Nữ 1994
Việt 

Nam
Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

19 Nguyễn Thành Tính Nam 1981
Việt 

Nam
Hưng Thạnh Cái Răng Cần Thơ

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

20 Lê Thị Kim Bình Nữ 1997
Việt 

Nam
EANING CUKUIN Đak Lak

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

21 Bùi Thị Mỹ Linh Nữ 1991
Việt 

Nam
Tâm Thắng Cư Tút Đăk Nông

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

22 Vũ Thị Phương Uyên Nữ 1992
Việt 

Nam
Long Thanh

Long 

Thanh
Đồng Nai

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Bình Định: 01 trường hợp

Tỉnh Đồng Nai: 03 trường hợp

Tỉnh Đắk Lắk: 01 trường hợp

Tỉnh Bình Dương: 02 trường hợp

Tỉnh Bình Phước: 02 trường hợp

Tỉnh Bình Thuận: 01 trường hợp

Tỉnh Cần Thơ: 02 trường hợp

Tỉnh Đắk Nông: 01 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

23 Lê Thiêm Tư Nam 1992
Việt 

Nam
Xuân Phú Xuân Lộc Đồng Nai

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

24 Nguyễn Văn Đạo Nam 1997
Việt 

Nam
Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

25 Trần Ngọc Hiển Nữ 1993
Việt 

Nam
Tân Huề Thanh Bình Đồng Thấp

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

26 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 1998
Việt 

Nam
Nhân Mỹ Mỹ Nhân Hà Nam

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

27 Bùi Thu Thủy Nữ 1994
Việt 

Nam
Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

28 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1993
Việt 

Nam
Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

29 Goseki Ryoko Nữ 1999

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản

Times City 

Park 9
Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

30 Nguyễn Thị Nga Nữ 1995
Việt 

Nam
Cát Quế Hoài Đức Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

31 Đoàn Thị Anh Thư Nữ 1994
Việt 

Nam

Times City 

Park 9 
Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

32 Trần Huy Đàng Nam 1996
Việt 

Nam
Tam Hùng Phúc Thọ Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

33 Nguyễn Quang Quỳnh Nam 1988
Việt 

Nam
Hùng Tiến Mỹ Đức Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

34 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1983
Việt 

Nam
Ứng Hòa Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Thành phố Hà Nội: 09 trường hợp

Tỉnh Đồng Tháp: 01 trường hợp

Tỉnh Hà Nam: 01 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

35 Nguyễn Hồng Điệp Nam 1998
Việt 

Nam
Dục Tú Đông Anh Hà Nội

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

36 Nguyễn Thị Thu Nữ 1997
Việt 

Nam
Kỳ Phú Kỳ Anh Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

37 Phan Thị Lộc Nữ 1988
Việt 

Nam
Thạch Đỉnh Thạch Hà Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

38 Đặng Thư Xinh Nữ 1992
Việt 

Nam
Xuân Giang Nghi Xuân Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

39 Phan Thị Ngọc Anh Nữ 1996
Việt 

Nam
Quang Lộc Can Lộc Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

40 Võ Thị Dung Nữ 1995
Việt 

Nam
Thiên Lộc Can Lộc Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

41 Vũ Thị Giang Nữ 1993
Việt 

Nam
Cẩm Quan Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

42 Lê Đình Thống Nam 1991
Việt 

Nam
Thuần Thiện Can Lộc Hà Tĩnh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

43 Bùi Huyền Trang Nữ 1994
Việt 

Nam
Đoàn Kết

Thanh 

Miện
Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

44 Trần Thị Linh Nữ 1999
Việt 

Nam
Thái Thịnh Kinh Môn Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

45 Lý Thị Lành Nữ 1994
Việt 

Nam
Cẩm Hưng Cẩm Giàng Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

46 Nguyễn Thị Oanh Nữ 1989
Việt 

Nam
Cẩm Điền Cẩm Giàng Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

47 Phùng Văn Tùng Nam 1999
Việt 

Nam
Hoàng Tân Chí Linh Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

48 Phạm Tuấn Anh Nam 1998
Việt 

Nam
Nghĩa An Ninh Giang Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Hà Tĩnh: 07 trường hợp

Tỉnh Hải Dương: 13 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

49 Nguyễn Duy Luận Nam 1986
Việt 

Nam
Nam Hồng Nam Sách Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

50 Trần Văn Thống Nam 1987
Việt 

Nam
Tiên Động Tứ Kỳ Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

51 Phạm Văn Hội Nam 1990
Việt 

Nam
Đức Xương Gia Lộc Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

52 Phương Văn Chung Nam 1987
Việt 

Nam
Phả Lại Chí Linh Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

53 Vũ Anh Tuấn Nam 1990
Việt 

Nam
Lam Sơn

Thanh 

Miên
Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

54 Phạm Xuân Huy Nam 1989
Việt 

Nam
An Thanh Tứ Kỳ Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

55 Nguyễn Tiến Tùng Nam 1994
Việt 

Nam
Hồng Quang

Thanh 

Miện
Hải Dương

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

56 Bùi Thị Chi Nữ 1996
Việt 

Nam
Cấp Tiến Tiên Lãng Hải Phòng

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

57 Nguyễn Trọng Nam Nam 1996
Việt 

Nam
Cộng Hiền Vĩnh Bảo Hải Phòng

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

58 Nguyễn Hữu Toản Nam 1991
Việt 

Nam
Hiệp Lợi Ngã 7 Hậu Giang

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

59 Nguyễn Văn Nguyên Nam 1993
Việt 

Nam
Mật Ngàn

Châu 

Thành
Hậu Giang

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

60 Lê Thị Mỹ Nữ 1952
Việt 

Nam
Phường 3 Quận 3

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

61 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 1993
Việt 

Nam
Phước Hiệp Củ Chi

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Hậu Giang: 02 trường hợp

Thành phố Hồ Chí Minh: 06 trường hợp

Thành phố Hải Phòng: 02 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

62 Trịnh Thị Hường Nữ 1987
Việt 

Nam
Phước Vĩnh Củ Chi

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

63 Đinh Thị Thúy Nữ 1992
Việt 

Nam
Thạch Đông Củ Chi

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

64
Nguyễn Xuân Nhật 

Minh
Nam 2000

Việt 

Nam
Phường 8 Quận 3

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

65 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 1991
Việt 

Nam
Phường 14 Tân Bình

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

66 Phạm Thị Lan Nữ 1996
Việt 

Nam
Đông Thanh Kim Đồng Hưng Yên

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

67 Phạm Thị Ngọc Nữ 1998
Việt 

Nam
Đa Lộc Ân Thi Hưng Yên

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

68 Nguyễn Thị Thu Nữ 1997
Việt 

Nam
Liêu Xá Yên Mỹ Hưng Yên

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

69 Nguyễn Văn Tỉnh Nam 1985
Việt 

Nam
Phanxipan Sa Pa Lào Cai

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

70 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 1995
Việt 

Nam
Thu Thủy Cửa Lò Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

71 Phạm Thị Sang Nữ 1995
Việt 

Nam
Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

72 Hoàng Thị Vân Nữ 1981
Việt 

Nam
Đồng Văn Quế Phong Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

73 Võ Thị Lam Nữ 1995
Việt 

Nam
Nghĩa An Nghĩa Đàn Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

74 Nguyễn Thị Phượng Nữ 1992
Việt 

Nam
Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Nghệ An: 19 trường hợp

Tỉnh Hưng Yên: 03 trường hợp

Tỉnh Lào Cai: 01 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

75 Phạm Thị Xuân Nữ 1997
Việt 

Nam
Nam Kim Nam Đàn Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

76 Hồ Văn Khiêm Nam 1996
Việt 

Nam
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

77 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 1995
Việt 

Nam
Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

78 Trần Ngọc Đức Nam 1996
Việt 

Nam
Quỳnh Vinh Hoàng Mai Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

79 Trần Văn Sy Nam 1998
Việt 

Nam
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

80 Nguyễn Bá Anh Nam 1984
Việt 

Nam
Nghi Long Nghi Lộc Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

81 Đinh Trọng Tú Anh Nam 1999
Việt 

Nam
Quỳnh Nghĩa Quỳnh Lưu Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

82 Cao Xuân Đinh Nam 1994
Việt 

Nam
Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

83 Trương Văn Trung Nam 1990
Việt 

Nam
Diễn Hoàng Diễn Châu Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

84 Nguyễn Văn Thế Nam 1994
Việt 

Nam
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

85 Tran Dang Hung Nam 1991
Việt 

Nam
Tân An Tân Kỳ Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

86 Phan Thế Mạnh Nam 1993
Việt 

Nam
Hưng Lợi

Hưng 

Nguyên
Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

87 Ngô Thế Vũ Nam 1987
Việt 

Nam
Long Sơn Thái Hòa Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

88 Nguyễn Bằng Giang Nam 1983
Việt 

Nam
Thanh Lĩnh

Thanh 

Chương
Nghệ An

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Ninh Bình: 01 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

89 Đinh Mạnh Cường Nam 1993
Việt 

Nam
Hồng Phong Văn Giang Ninh Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

90 Đinh Trung Hoàng Nam 1994
Việt 

Nam
Ngọc Lập Yên Lập Phú Thọ

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

91 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 1993
Việt 

Nam
Phụ Lạc Cam Khê Phú Thọ

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

92 Bùi Thị Khánh Ly Nữ 1998
Việt 

Nam
Hoa Thủy Lệ Thủy Quảng Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

93 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1992
Việt 

Nam
Quốc Thọ Hiệp Đức Quảng Nam

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

94 Lê Thị Anh Đào Nữ 1994
Việt 

Nam
Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

95 Trần Tấn Tài Nam 1999
Việt 

Nam
Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

96 Lê Quốc Hòa Nam 1997
Việt 

Nam
Phú Thọ Quế Sơn Quảng Nam

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

97 Trần Văn Thang Nam 1996
Việt 

Nam
Đình Hải Thăng Đình Quảng Nam

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

98 Vũ Xuân Đức Nam 1991
Việt 

Nam
Bắc Cháy Hạ Long Quảng Ninh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

99 Phạm Văn Cảnh Nam 1993
Việt 

Nam
Quảng Thuận Ba Đồn Quảng Ninh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

100
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
Nữ 1999

Việt 

Nam

Mai Hà- Gio 

Mai
Gio Linh Quảng Trị

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Quảng Nam: 05 trường hợp

Tỉnh Quảng Ninh: 02 trường hợp

Tỉnh Quảng Trị: 01 trường hợp

Tỉnh Thái Bình: 08 trường hợp

Tỉnh Phú Thọ: 02 trường hợp

Tỉnh Quảng Bình: 01 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

101 Nguyễn Thị Quyên Nữ 1987
Việt 

Nam
Vũ Lễ

Kiến 

Xương
Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

102
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
Nữ 1998

Việt 

Nam
Dũng Nghĩa Vũ Thư Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

103 Phạm Thị Huê Nữ 1994
Việt 

Nam
Bình Nguyên

Kiến 

Xương 
Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

104 Phạm Văn Đức Nam
29/09/1

988

Việt 

Nam

Chương 

Dương
Đông Hưng Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

105 Đặng Văn Tiến Nam 1995
Việt 

Nam
Vũ Lao Vũ Thư Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

106 Hoàng Văn Khá Nam 1980
Việt 

Nam
An Khoái Quỳnh Sơn Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

107 Hà Tiến Thành Nam 1994
Việt 

Nam
Trọng Quan Đông Hưng Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

108 Lương Đức Thiện Nam 1990
Việt 

Nam
Đồng Thanh Vũ Thư Thái Bình

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

109 Hoàng Thị Phương Nữ 1989
Việt 

Nam

Xuân Phú- 

Xuân Lộc
Hậu Lộc Thanh Hóa

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

110 Lương Thị Hồng Nữ 1984
Việt 

Nam
Ba Đình Bỉm Sơn Thanh Hóa

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

111 Bùi Văn Hà Nam 1998
Việt 

Nam
Thành Tân

Thạch 

Thành
Thanh Hóa

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

112 Phạm Ngọc Mạnh Nam 1997
Việt 

Nam
Hà Ninh Hà Truy Thanh Hóa

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

113 Ngô Văn Cương Nam 1990
Việt 

Nam
Thành Hưng

Thạch 

Thành
Thanh Hóa

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

114 Dương Khắc Quân Nam 1996
Việt 

Nam
Thiệu Dương Thanh Hóa Thanh Hóa

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Thừa Thiên Huế: 03 trường hợp

Tỉnh Thanh Hóa: 06 trường hợp



Ngày nhập 

cảnh

Ngày hoàn 

thành 
Xã/Phường/

Thị trấn

Huyện/

Quận/TP
Tỉnh

Kết quả 

XN

Tình trạng 

sức khỏe

Trở về 

từ

ST

T

Địa chỉ  tại Việt Nam
Quốc 

tịch

Năm 

sinh
GiớiHọ và tên 

115 Hoàng Giáng Mơ Nữ 1993
Việt 

Nam
Điền Hương Phong Điền

Thừa Thiên 

Huế

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

116 Nguyễn Thị Ly Nữ 1995
Việt 

Nam
Lộc Tiến Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

117 Bạch Ngọc Thái Nam 1998
Việt 

Nam
Vinh Thái Phú Long

Thừa Thiên 

Huế

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

118 Lê Thị Ngọc Như Nữ 1990
Việt 

Nam
Phước Hạc

Châu 

Thành
Trà Vinh

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

119
Nguyễn Văn Tuấn 

Khanh
Nam 1992

Việt 

Nam
Hiếu Nhơn Vĩnh Liêm Vĩnh Long

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

120 Lê Hữu Tài Nam 1997
Việt 

Nam
Lũng Hòa

Vĩnh 

Tường
Vĩnh Phúc

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

121 Nguyễn Văn Chung Nam 1990
Việt 

Nam
Đồng Cương Yên Lạc Vĩnh Phúc

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

122 Nguyễn Việt Nam Nam 1994
Việt 

Nam
Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Tường
Vĩnh Phúc

Nhật 

Bản
Ổn định Âm tính 29/12/2020 12/01/2021

Tỉnh Trà Vinh: 01 trường hợp

Tỉnh Vĩnh Long: 01 trường hợp

Tỉnh Vĩnh Phúc: 03 trường hợp
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